CHƯƠNG III

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN

MỤC I. QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY
ĐIỀU 13.               VỐN CỦA CÔNG TY

13.1 Vốn điều lệ của Công ty được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

Mọi nguồn vốn của Công ty được hình thành từ nguồn vốn đóng góp của các Cổ đông, vốn tự bổ sung và vốn vay và được thể hiện đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật nếu thấy cần thiết thông qua việc: tích lũy lợi nhuận mà Công ty thu được, các Cổ đông đầu tư vốn bổ sung, phát hành thêm cổ phiếu gọi thêm các cổ đông mới.

Việc giảm vốn điều lệ công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở vốn còn lại của Công ty nhưng vẫn đảm bảo Công ty hoạt động bình thường.

13.2 Ngoài vốn điều lệ, Công ty có thể huy động vốn để phát triển kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn. Việc huy động vốn phải tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng không được làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty.

13.3 Công ty có toàn quyền sở hữu đối với tài sản của mình đi đôi với trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn.
ĐIỀU 14.              QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

14.1 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty có quyền quản lý và sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn các Cổ đông đã góp vốn và các nguồn vốn hợp pháp khác vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu thu lợi nhuận, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về bảo toàn vốn, về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động trong Công ty.

14.2 Công ty thực hiện xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư; kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

14.3 Tài sản của Công ty phải được sử dụng phù hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty và chức năng của từng loại tài sản. Các cổ đông không có quyền sở hữu riêng đối với các tài sản của Công ty, kể cả những tài sản họ đã góp vốn vào Điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, đổi mới thiết bị công nghệ hoặc thay đổi cơ cấu tài sản cố định phù hợp với mục tiêu kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

14.4 Công ty được sử dụng vốn và tài sản đầu tư ra ngoài Công ty theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật. Đại hội đồng cổ đông quyết định các dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định các dự án đầu tư còn lại. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tiến độ, chất lượng các dự án đã quyết định đầu tư.

14.5 Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua bán, cho vay và hợp đồng ký có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

14.6 Hằng năm, trước khi khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, Kế toán trưởng Công ty phải tổ chức kiểm kê thực tế tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền vốn, công nợ để xác định số thực tế ở thời điểm lập Báo cáo tài chính; xác định giá trị tài sản thừa thiếu hoặc tài sản bị tổn thất; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan và xác định mức bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mức bồi thường do Ban Giám đốc Công ty quyết định. Gía trị tài sản thừa hạch toán vào thu nhập khác. Gía trị tài sản thiếu hoặc tổn thất thực tế sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể hoặc tổ chức bảo hiểm hạch toán vào chi phí kinh doanh.

ĐIỀU 15.            PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY
15.1 Trách nhiệm quản lý tài chính của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tài chính này.

15.2 Trách nhiệm quản lý tài chính của Kế toán trưởng:

a) Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện công tác kế toán của Công ty, phản ánh trung thực, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh do Công ty tiến hành;

b) Theo dõi, kiểm tra và kịp thời xử lý việc ghi chép các nghiệp vụ kế toán của Công ty và phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho Giám đốc khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng;

c) Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức, quản lý việc lưu trữ các loại sổ sách, chứng từ, tài liệu tài chính của phong Kế toán;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế này và theo quy định pháp luật.

15.3 Khen thưởng kỷ luật

Các đối tượng nêu trên khi vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà Hội đồng quản trị tiến hành áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong trường hợp các đối tượng tích cực trong công việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thu lợi nhuận về cho Công ty sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và áp dụng các hình thức khen thưởng phù hợp. Việc khen thưởng và kỷ luật nêu trên phải được tiến hành trên nguyên tắc khách quan, vô tư và có hiệu quả đối với việc điều hành Công ty và phù hợp các quy định của pháp luật.

MỤC II. QUẢN LÝ TÀI SẢN

   ĐIỀU 16.            CHO THUÊ, NHƯỢNG BÁN CẦM CỐ VÀ THẾ CHẤP TÀI SẢN
16.1 Việc thế chấp hoặc nhượng bán tài sản cố định của Công ty trở lên hay dùng vốn Công ty để liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp khác được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

16.2 Thủ tục về việc cho thuê, cầm cố, thế chấp hoặc nhượng bán tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

   ĐIỀU 17.            KIỂM KÊ TÀI SẢN
17.1 Kế toán truởng tổ chức tiến hành kiểm kê tài sản để đánh giá tình  hình tài sản, xác định số thực có về tài sản, vật tư hàng hoá, xác lập danh mục tài sản vật tư, thiết bị hư hỏng, thất thoát hoặc không dùng tới để có biện pháp xử lý.

17.2 Việc kiểm kê tài sản đuợc thực hiện trong các truờng hợp sau:

a)   Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán,  khoán, cho thuê doanh nghiệp;

c)   Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

d)   Xảy ra hoả hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

e)   Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

f)      Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

17.3 Sau khi kiểm kê tài sản, Kế toán trưởng phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

17.4 Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

17.5 Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm kê tài sản và ghi vào sổ, lập báo cáo theo đúng các quy định tạ Quy chế này và không trái với các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 18.        ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

18.1 Đánh giá lại tài sản là việc Công ty căn cứ vào thực trạng tài sản như phẩm chất, tính năng kỹ thuật, căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm đánh giá để tính giá trị thực của tài sản cho Công ty và là căn cứ để tính lại giá trị thực của vốn, tài sản từ đó đưa ra những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

18.2 Việc đánh giá lại tài sản được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản được hạch toán tăng hoặc giảm vốn của Công ty.

18.3 Việc đánh giá lại tài sản phải được tiến hành một cách chính xác, nghiêm túc, khách quan và có trách nhiệm cao. Đồng thời, việc đánh giá lại tài sản phải tuân theo các quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán Việt Nam.

ĐIỀU 19.        TỔN THẤT TÀI SẢN
19.1 Tổn thất tài sản của Công ty là sự mất mát, hư hỏng làm giảm giá trị tài sản của Công ty do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan gây ra. Trong trường hợp có tổn thất xảy ra, Công ty phải xác định rõ nguyên nhân gây tổn thất tài sản, giá trị tổn thất và có phương án xử lý cụ thể.

19.2 Đối với những tổn thất do nguyên nhân chủ quan, Công ty phải xác định mức độ gây thiệt hại của từng đối tượng để buộc bồi thường thiệt hại theo các quy định cụ thể tại Điều 38 của Quy chế này, phù hợp với các quy định của pháp luật.

19.3 Đối với những tổn thất do nguyên nhân khách quan, Công ty phải xác định mức độ thiệt hại và có phương án giải quyết. Ban Giám đốc Công ty có quyền trích quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác để bù đắp những tổn thất đã xảy ra nhưng phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

ĐIỀU 20.        THANH LÝ TÀI SẢN
20.1 Công ty  có quyền thanh lý những tài sản kém, mất phẩm chất; lạc hậu kỹ thuật, không còn nhu cầu sử dụng; tài sản hư hỏng không có khả năng phục hồi; tài sản đã hết thời hạn sử dụng.

20.2 Đối với các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm công bố gần nhất thì do Hội đồng quản trị quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả của phương án thanh lý, nhượng bán tài sản. Trường hợp quyết định tỷ lệ thấp hơn 50% thì do Ban Giám đốc Công ty quyết định và chịu trách nhiệm.

20.3 Việc nhượng bán, thanh lý tài sản được tổ chức công khai và được thực hiện thông qua phương thức đấu giá. Tùy theo từng trường hợp có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị có thể được thục hiện thông qua ký kết hợp đồng kinh tế.Tiền thu được từ nhượng bán, thanh lý tài sản được hạch toán vào thu nhập để xác định kết quả kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 21.        QUẢN LÝ NỢ
21.1 Công ty phải mở sổ theo dõi các khoản công nợ theo từng đối tượng: tổng số nợ phải thu, số đã được thu và số còn phải thu, tổng số nợ phải trả, số đã trả và số còn phải trả.

21.2 Bộ phận kế toán có trách nhiệm quản lý, theo dõi, đối chiếu, thu hồi nợ, phân tích khả năng trả nợ và đề xuất xử lý các khoản nợ khó đòi

21.3 Cán bộ của bộ phận liên quan có trách nhiệm hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thống kê, theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ.

21.4 Trước khi khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, Kế toán trưởng Công ty phải kiểm kê, đối chiếu từng khoản nợ với chủ nợ hoặc khách nợ. Đối với các khoản nợ khó đòi phải lập Hội đồng xử lý để xác định rõ số tiền không có khả năng thu hồi, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý. Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

21.5 Đối với các khoản nợ phải thu xác định là khó đòi hoặc đã quá thời hạn từ 2 năm trở lên thì phải trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Nợ phải thu không đòi được phải xử lý xóa sổ theo quy định của Nhà nước. Chênh lệch giữa khoản nợ không thu hồi được và khoản bồi hoàn trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) được bù đắp bằng khoản nợ dự phòng nợ khó đòi, nếu thiếu được hách toán vào chi phí kinh doanh hoặc vào kết quả kinh doanh tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 22.        QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
22.1 Tài sản cố định của công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

22.2 Nguyên giá tài sản cố định được thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Lãi vay vốn phải trả, chênh lệch tỷ giá của các khỏan vay bằng ngoại tệ để đầu tư phát sinh trước khi đưa tài sản cố định vào khai thác sử dụng, Công ty hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định.

22.3 Tài sản cố định được quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty: Hồi đồng quản trị quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo khung quy định của Bộ Tài chính để thu hồi vốn đầu tư và bảo toàn vốn.

ĐIỀU 23.        QUẢN LÝ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
23.1 Tài sản lưu động là hàng hóa tồn kho bao gồm hàng hóa mua về bán còn tồn kho, hàng hóa mua đang đi trên đường, hàng gửi bán, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho hoặc đã mua đang đi trên đường, sản phẩm dở dang đang trong quá trình sản xuất hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa nhập kho, thành phẩm tồn kho hoặc thành phẩm đã gửi bán…

23.2 Gía hàng hóa tồn kho được xác định theo giá gốc bao gồm: giá mua, chi phí chế biến và các chi phí khác liên quan như chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp, chi phí bảo quản, phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu (nếu có) để đưa hàng hóa tồn kho về địa điểm và trạng thái hiện tại. Nếu giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thei quy định.

23.3 Tài sản lưu động là công cụ, dụng cụ lao động được phân bổ giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong 01 năm hoặc 02 năm tùy tính chất và giá trị của tài sản. Khi đã phân bổ hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng thì công ty phải mở sổ theo dõi chi tiết để quản lý.

